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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 23/12-27/12/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ 

và Việt Nam giảm so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 502 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so 

với tuần trước. Nguồn cung gạo Thái Lan khá ổn định. Tuy nhiên, các 

thương nhân đang chờ đợi giá tiếp tục giảm sau dịp Năm mới do 

nguồn cung trên thị trường gạo thế giới tăng từ Ấn Độ. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 442 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn so với 

tuần trước. Trong tuần, đồng Rupee (INR) tiếp tục ở mức thấp kỷ lục 

so với đồng USD. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 495 USD/tấn, giảm 7 USD/tấn so 

với tuần trước. Thương mại lúa gạo trong nước yếu do nguồn cung 

từ vụ Thu – Đông đang cạn kiệt. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

 

❖ Chính phủ Sri Lanka quyết 

định gia hạn thời gian nhập 

khẩu gạo đến 10/01/2025 

nhằm tăng cường nguồn 

cung. 

 

❖ Bangladesh quyết định nhập 

khẩu 50.000 tấn gạo từ Ấn 

Độ với giá 456,67 USD/tấn để 

đối phó với lạm phát và đảm 

bảo an ninh lương thực. 

 

❖ Chính phủ Nga đã gia hạn 

lệnh cấm xuất khẩu gạo và 

các sản phẩm từ gạo thêm 6 

tháng, cho đến ngày 

30/6/2025. 

 

❖ Chính phủ Indonesia nâng 

mục tiêu dự trữ gạo lên 2,5 

triệu tấn nhằm đảm bảo tự 

chủ lương thực. 
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Sri Lanka: Chính phủ Sri Lanka quyết định gia 

hạn thời gian nhập khẩu gạo đến 10/01/2025 

nhằm tăng cường nguồn cung. Ban đầu, Sri 

Lanka chỉ cho phép nhập khẩu gạo đến ngày 

20/12/2024. Tuy nhiên, các công ty nhà nước 

không thể nhập đủ lượng gạo cần thiết do sự 

chậm trễ từ phía nhà cung cấp. [2] 

Sri Lanka đã thu về 4,3 tỷ Rs (14,7 triệu USD) từ 

thuế nhập khẩu 67.000 tấn gạo. Sri Lanka đã 

đánh thuế 65 Rs/kg gạo (220 USD/tấn), khiến giá 

gạo nội địa cao hơn khoảng 50% so với thế giới. 

Phần thuế này chủ yếu mang lại lợi ích cho các 

nhóm lợi ích sản xuất và kinh doanh lúa gạo, trong 

khi người tiêu dùng phải chịu chi phí cao hơn. [3] 

Mặc dù Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định tỷ lệ 

thu thuế so với GDP của Sri Lanka còn thấp, phần 

lớn nguồn thuế lại được sử dụng để bảo hộ ngành 

sản xuất nội địa kém cạnh tranh. Thay vì được 

chuyển vào ngân sách nhà nước, tiền thuế chủ 

yếu rơi vào túi các nhà sản xuất, khiến họ không 

có động lực để cải thiện năng suất. [3] 

Năm ngoái, Sri Lanka sản xuất được 2,89 triệu 

tấn gạo, nhưng mức thuế bổ sung mà người tiêu 

dùng phải trả so với giá gạo khu vực lên tới 187,8 

tỷ Rs (641,3 triệu USD), tương đương 0,6% GDP. 

[3] 

Bangladesh: Bangladesh quyết định nhập khẩu 

50.000 tấn gạo từ Ấn Độ với giá 456,67 USD/tấn 

để đối phó với lạm phát và đảm bảo an ninh lương 

thực. Dù quan hệ song phương căng thẳng, thỏa 

thuận này thể hiện sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh 

tế giữa hai quốc gia và Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ 

Bangladesh trong khuôn khổ chính sách “Ưu tiên 

láng giềng”. [4] 

Số gạo nhập khẩu sẽ phục vụ các chương trình 

phân phối lương thực nhà nước, góp phần giảm 

áp lực kinh tế và ổn định nguồn cung. Đây là động 

thái quan trọng để tăng cường quan hệ kinh tế và 

ngoại giao giữa hai quốc gia. [4] 

Nga: Chính phủ Nga đã gia hạn lệnh cấm xuất 

khẩu gạo và các sản phẩm từ gạo thêm 6 tháng, 

cho đến ngày 30/6/2025. Chính phủ Nga cho biết 

một sắc lệnh đã được ký để gia hạn lệnh cấm sau 

ngày 31/12/2024 nhằm đảm bảo nguồn cung ổn 

định cho thị trường trong nước. Các hạn chế xuất 

khẩu không áp dụng đối với việc xuất khẩu gạo 

sang thị trường chung Liên minh Kinh tế Á – Âu, 

Abkhazia và Nam Ossetia, cũng như đối với viện 

trợ nhân đạo và các lô hàng quá cảnh quốc tế. [5] 

Indonesia: Chính phủ Indonesia nâng mục tiêu 

dự trữ gạo lên 2,5 triệu tấn nhằm đảm bảo tự chủ 

lương thực, một ưu tiên của Tổng thống Prabowo 

Subianto. Hiện tại, lượng dự trữ đạt 2 triệu tấn. 

Bộ trưởng Điều phối Về Các Vấn Đề Lương Thực, 

Zulkifli Hasan, nhấn mạnh rằng tăng dự trữ gạo 

sẽ tăng cường khả năng thu mua từ nông dân và 

nâng cao niềm tin của người dân vào an ninh 

lương thực. Chủ tịch Cơ quan Lương thực Quốc 

gia, Arief Prasetyo Adi, kêu gọi đẩy nhanh tự chủ 

lương thực để đảm bảo nguồn cung bền vững và 

độc lập, với mục tiêu đến năm 2025 không còn 

phụ thuộc vào nhập khẩu. [6] 

 

   

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG GẠO QUỐC TẾ 



 

Trang 3 
 

SỐ 49 (30.12.2024) 

 

  

 

 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 23/12-27/12/2024, giá lúa khô Jasmine và IR50404 

tăng, OM6976 giảm so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 9.050 

VNĐ/kg, tăng 50 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.720 

VNĐ/kg, tăng 60 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 9.800 

VNĐ/kg, giảm 25 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Xuất khẩu gạo: Số liệu thống kê mới nhất của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn cho thấy, năm 2024, tổng khối lượng và kim ngạch 

xuất khẩu gạo ước đạt hơn 9 triệu tấn và 5,7 tỷ USD, tăng 11% về khối 

lượng và tăng 24% về giá trị so với năm trước. Giá gạo xuất khẩu gạo 

bình quân cũng đạt mức cao nhất từ trước tới nay với trên 600 

USD/tấn. Giá bình quân xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 3 năm vừa 

qua đã có mức tăng ấn tượng, tăng tới trên 28%, kéo theo kim ngạch 

xuất khẩu cũng tăng trưởng hai con số. [2] 

Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với 3,6 

triệu tấn, chiếm 40% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam và 

chiếm hơn 79% trong tổng số 3,68 triệu tấn gạo nhập khẩu của 

Philippines. Kế tiếp đó, thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 và 3 lớn của Việt 

Nam lần lượt là Indonesia và Malaysia. Trong đó, Malaysia là thị 

trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh nhất với mức tăng 2,3 lần 

so với năm 2023. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Năm 2024, tổng khối lượng 

và kim ngạch xuất khẩu gạo 

của Việt Nam ước đạt hơn 9 

triệu tấn và 5,7 tỷ USD, tăng 

11% về khối lượng và tăng 

24% về giá trị so với năm 

trước. 

 

❖ TP. Cần Thơ sẽ nhân rộng mô 

hình canh tác lúa chất lượng 

cao và phát thải thấp lên 200 

ha trong vụ lúa Đông - Xuân 

2024/2025. 

 

❖ Mô hình canh tác lúa chất 

lượng cao và phát thải thấp 

tại tỉnh Trà Vinh đã đạt được 

hiệu quả rõ rệt trong vụ Thu - 

Đông 2024. 

 

❖ Nông dân ở Đồng Tháp trồng 

lúa kiểu mới, giảm phát thải 

gần 3.900 tấn CO2. 
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Cần Thơ: TP. Cần Thơ sẽ nhân rộng mô hình canh 

tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp lên 200 ha 

trong vụ lúa Đông - Xuân 2024/2025, với mục tiêu 

xây dựng vùng sản xuất lúa chuyên canh chất 

lượng cao và phát thải thấp quy mô 38.000 ha vào 

cuối năm 2025. Đây là một phần của Đề án phát 

triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao và 

phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh ở Đồng 

bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030. [3] 

Cần Thơ đang đẩy mạnh thông tin, truyền thông và 

phối hợp với các bộ, ngành để triển khai các hoạt 

động tập huấn và hỗ trợ liên kết sản xuất. Các 

huyện trọng điểm như Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới 

Lai sẽ thực hiện Đề án với diện tích 48.000 ha và 

có sự tham gia của nhiều hộ dân, HTX và doanh 

nghiệp. Agribank cam kết cung cấp 30.000 tỷ đồng 

cho Đề án, hỗ trợ nông dân vay vốn ưu đãi để thực 

hiện các mô hình sản xuất gạo chất lượng cao và 

phát thải thấp. [3] 

Trà Vinh: Mô hình canh tác lúa chất lượng cao và 

phát thải thấp tại tỉnh Trà Vinh đã đạt được hiệu 

quả rõ rệt trong vụ Thu - Đông 2024. Hai hợp tác 

xã nông nghiệp Phát Tài và Phước Hảo đã thực 

hiện mô hình trên tổng diện tích 98,4 ha, với sự 

tham gia của 94 hộ nông dân. Mô hình này giúp 

giảm chi phí sản xuất đáng kể, với việc giảm 60% 

lượng giống, 20-30% phân bón hóa học và ít nhất 

2 lần phun thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ vậy, năng 

suất lúa tăng 3-4%, đạt từ 7,1-7,3 tấn/ha, và lợi 

nhuận tăng từ 6-9 triệu đồng/ha so với phương 

pháp canh tác truyền thống. Đặc biệt, mô hình này 

góp phần giảm phát thải khí nhà kính từ 20-30%, 

bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. [4] 

Tỉnh Trà Vinh đã thực hiện mô hình thành công 

trong hai vụ liên tiếp và dự kiến sẽ mở rộng diện 

tích lên 728,2 ha trong vụ Đông - Xuân 2024/2025, 

tại 14 hợp tác xã ở 13 xã của 6 huyện. Mô hình sử 

dụng các giống lúa chất lượng cao như OM 5451, 

OM 18, Đài Thơm 8 và ST24, kết hợp với các 

phương pháp canh tác tiên tiến. [4] 

Nông dân tham gia mô hình không chỉ được tiếp 

cận các kỹ thuật canh tác hiện đại mà còn nhận 

được hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn về kỹ 

thuật và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Mô 

hình không chỉ giúp tăng năng suất và thu nhập cho 

nông dân mà còn đóng góp vào mục tiêu phát triển 

nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường và nâng 

cao giá trị ngành hàng lúa gạo của tỉnh Trà Vinh. 

[4] 

Đồng Tháp: Dự án Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo 

ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 

ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại Đồng 

Tháp, do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

tỉnh Đồng Tháp phối hợp với công ty Vinarice triển 

khai, đã áp dụng phương pháp canh tác lúa hiện 

đại để giảm phát thải khí CO2. Trong vụ Hè - Thu 

2024, với diện tích gần 1.000 ha đã giúp giảm gần 

3.900 tấn CO2 so với phương pháp canh tác truyền 

thống. Phương pháp này bao gồm cơ giới hóa cao, 

tiết kiệm giống, phân bón, thuốc trừ sâu và áp dụng 

tưới ngập khô xen kẽ. [5] 

Dự án sẽ mở rộng diện tích lên 40.000 ha ở 3 tỉnh 

Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang, với mục tiêu 

giảm phát thải khí CO2 lên đến 25-30% và tiết kiệm 

4,1 tấn CO2/ha. Dự án cũng đóng góp vào "Đề án 

phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất 

lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh 

vùng ĐBSCL đến năm 2030", đồng thời tạo cơ hội 

xây dựng thương hiệu "Gạo xanh - Phát thải thấp" 

cho Việt Nam. Tỉnh Đồng Tháp đã chấp thuận cho 

Vinarice mở rộng thêm nhà máy chế biến nông sản 

trị giá 100 tỷ đồng, góp phần vào tái cơ cấu ngành 

lúa gạo khu vực. [5] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://vtv.vn/kinh-te/xuat-khau-gao-nam-2024-

chinh-phuc-ky-luc-moi-20241226152623237.htm 

[3]:https://baodantoc.vn/can-tho-nhan-rong-mo-

hinh-canh-tac-lua-chat-luong-cao-phat-thai-thap-

nang-cao-gia-tri-san-xuat-cho-nong-dan-

1734969817247.htm 

 [4]:https://baotintuc.vn/kinh-te/loi-nhuan-tang-khi-

trong-lua-chat-luong-cao-giam-phat-thai-

20241224163605490.htm 

[5]:https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/nong-

dan-o-dong-thap-trong-lua-kieu-moi-giam-phat-

thai-gan-3900-tan-co2-20241229201211539.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.brecorder.com/news/40339642/asia-

rice-rupee-plunge-pulls-indian-rice-rates-to-17-

month-low 

[2]:https://economynext.com/sri-lanka-allows-

people-to-import-rice-till-jan-10-196056/ 

[3]:https://economynext.com/billions-earned-from-

sri-lanka-rice-imports-in-20-days-shows-tax-

arbitrage-analysis-195830/ 

[4]:https://ricenewstoday.com/amidst-strained-ties-

bangladesh-turns-to-india-for-50000-tonnes-of-rice/ 

[5]:https://www.uniindia.com/russian-govt-extends-

ban-on-rice-export-until-july-

2025/world/news/3352851.html 

[6]:https://en.antaranews.com/news/339098/target-

for-govt-rice-reserves-raised-to-25-mln-tons-hasan 
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Trang 6 
 

SỐ 49 (30.12.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8700 +100 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8400 0 

Hậu Giang 9800 +200 

Tiền Giang 7800 +100 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 10500 +100 

Đồng Tháp 9800 0 

Trà Vinh 9100 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


